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UBND QUẬN LONG BIÊN                  		 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I MÔN KHTN 6
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI                               		   NĂM HỌC 2023 – 2024
                                                                                  		Thời gian làm bài: 90 phútĐỀ CHÍNH THỨC

                                                                                  		Ngày kiểm tra: 26/12/2023
MÃ ĐỀ 101


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7 điểm) (Ghi vào bài làm chữ cái đầu của đáp án đúng)
Câu 1. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Ở điều kiện thường, oxygen là chất khí không màu, không mùi, không vị.
B. Khí oxygen sinh ra trong quá trình hô hấp của cây xanh
C. Khí oxygen không tan trong nước và nhẹ hơn không khí.
D. Khí oxygen sinh ra trong quá trình hô hấp của cây xanh, không tan trong nước và nhẹ hơn không khí.
Câu 2. Trong các bệnh viện, bác sĩ thường cho những bệnh nhân bị hôn mê hay có vấn đề về đường hô hấp thở bằng khí oxygen. Ứng dụng đó dựa vào tính chất nào sau đây của oxygen?
A. Oxygen duy trì sự cháy				B. Oxygen ít tan trong nước
C. Oxygen duy trì sự sống				D. Oxygen là khí không mùi
Câu 3. Loại cân nào thích hợp để sử dụng cân vàng, bạc ở các tiệm vàng?
A. cân tạ.		B. cân đòn.		C. cân đồng hồ.	D. cân tiểu li.
Câu 4. Đổi đơn vị sau: 1hg = ? g
A. 10000		B. 10			C. 100			D. 1000
Câu 5. Cho biết thước ở hình bên có giới hạn đo là 8 cm. Hãy xác định độ chia nhỏ nhất của thước.
[image: Bài tập Đo độ dài | Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 6 có đáp án]
A. 0,1 cm		B. 0,2 cm		C. 0,2 mm		D. 1 mm
Câu 6. Nhận định nào đúng khi nói về hình dạng và kích thước tế bào?
A. Các loại tế bào đều có chung hình dạng và kích thước.
B. Các loại tế bào chỉ khác nhau về kích thước, chúng giống nhau về hình dạng.
C. Các loại tế bào khác nhau thường có hình dạng và kích thước khác nhau.
D. Các loại tế bào thường có hình dạng khác nhau nhưng kích thước giống nhau.
Câu 7. Các biển báo trong Hình 2.2 có ý nghĩa gì?
[image: ]
A. Cảnh báo nguy hiểm				B. Cấm thực hiện
C. Không bắt buộc thực hiện				D. Bắt buộc thực hiện
Câu 8. Sử dụng kính lúp có thể phóng to ảnh lên tới bao nhiêu lần?
A. 1000 lần		B. 500 lần		C. 20 lần		D. 200 lần
Câu 9. Thành phần nào giúp lục lạp có khả năng quang hợp?
A. Phycobilin.		B. Xanthopyll.		C. Carotenoid.		D. Diệp lục.
Câu 10. Hoạt động nào trong các hoạt động dưới đây là hoạt động nghiên cứu khoa học?
A. Chơi bóng rổ					B. Đánh đàn
C. Cấy lúa						D. Tìm hiểu đặc điểm sinh học của các loài tôm.
Câu 11. Vật thể nào dưới đây là vật thể tự nhiên?
A. Xe máy.		B. Cái bàn.		C. Sông suối.		D. Máy bay.
Câu 12. Dãy gồm lương thực là:
A. gạo, ngô, khoai, sắn	B. gạo, thịt, khoai, cá	    C. sắn, khoai, sữa, cá	D. trứng, cá, thịt, sữa
Câu 13. Chất nào dưới đây chiếm tỉ lệ thể tích lớn nhất trong không khí?
A. Oxygen.		B. Nitrogen.		C. Hydrogen.		D. Carbon dioxide
Câu 14. Các mô thực hiện một hoạt động sống nhất định tạo thành:
A. cơ thể		B. cơ quan		C. hệ cơ quan		D. tế bào
Câu 15. Một tế bào sau khi trải qua 5 lần sinh sản liên tiếp sẽ tạo ra tất cả bao nhiêu tế bào con?
A. 12 tế bào.		B. 16 tế bào.  		C. 32 tế bào.		D. 4 tế bào.
Câu 16. Vitamin nào thiếu gây khô mắt dẫn đến mù lòa?
A. Vitamin A		B. Vitamin D		C. Vitamin K		D. Vitamin C
Câu 17. Để đo thời gian chạy của vận động viên người ta nên dùng loại đồng hồ nào?
A. Đồng hồ cát	B. Đồng hồ quả lắc.	C. Đồng hồ treo tường.	D. Đồng hồ bấm giây.
Câu 18. Cấp độ thấp nhất hoạt động độc lập trong cơ thể đa bào là gì?
A. Cơ quan		B. Tế bào		C. Hệ cơ quan			D. Mô
Câu 19. Chất ở thể lỏng có hình dạng gì?
A. Có hình dạng của vật chứa nó, khó nén.		B. Hình dạng cố định, dễ bị nén.
C. Hình dạng cố định, rất khó nén.			D. Có thể di chuyển được, dễ bị nén
Câu 20. Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của:
A. dung môi và chất tan				B. chất khí trong chất lỏng
C. chất rắn trong chất lỏng				D. chất rắn và dung môi
Câu 21. Hỗn hợp nào dưới đây là huyền phù?
A. Nước máy.		B. Nước chè.			C. Nước muối.		D. Nước bột sắn dây.
Câu 22. Chất nào sau đây tan nhiều trong nước nóng?
A. Nến.		B. Khí carbon dioxide.	C. Muối ăn.			D. Dầu ăn.
Câu 23. Dụng cụ nào dưới đây để đo nhiệt độ?
A. Đồng hồ		B. Nhiệt kế			C. Cốc đong			D. Cân
Câu 24. Vật sống nào dưới đây không có cấu tạo cơ thể là đa bào? 
A. Hoa hồng. 		B. Hoa mai.			C. Hoa hướng dương. 	D. Tảo lục.
Câu 25. Vật nào dưới đây được gọi là vật sống?
A. Con gà		B. Quyển vở			C. Thước kẻ			D. Xe đạp
Câu 26. Khi dùng quặng để sản xuất thì người ta sẽ gọi quặng là:
A. phế liệu		B. vật liệu			C. nhiên liệu			D. nguyên liệu
Câu 27. Hỗn hợp nào dưới đây là không đồng nhất?
A. Hỗn hợp rượu và nước			B. Hỗn hợp nước, dầu ăn đã khuấy đều
C. Hỗn hợp nước, đường đã khuấy đều	D. Hỗn hợp nước, muối ăn đã khuấy đều
Câu 28. Đổi đơn vị sau: 1m3 = ? lít
A. 1000		B. 1			C. 1 000 000			D. 100 000

PHẦN II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 29: 1 điểm
Lập bảng so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực?
Câu 30: 1 điểm
Trình bày phương pháp tách các chất sau ra khỏi hỗn hợp: Muối, đồng, bột sắt.
Câu 31: 1 điểm
Một ô tô khởi hành ở Hà Nội lúc 8 giờ 20 phút. Sau khi chạy được 1 giờ thì đến Hải Dương. Ô tô nghỉ ở Hải Dương 15 phút, sau đó chạy 60 phút nữa thì đến Hải Phòng.
a) Xác định thời điểm mà ô tô đến Hải Phòng.
b) Xác định khoảng thời gian còn lại để đi đường, nếu ô tô muốn đến Quảng Ninh lúc 1 rưỡi chiều.
---------- Hết ----------
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7 điểm) (Ghi vào bài làm chữ cái đầu của đáp án đúng)
Câu 1. Vật thể nào là vật thể tự nhiên?
A. Cái bàn.		B. Xe máy.			C. Sông suối.		D. Máy bay.
Câu 2. Để đo thời gian chạy của vận động viên người ta nên dùng loại đồng hồ nào?
A. Đồng hồ quả lắc.	B. Đồng hồ treo tường.	C. Đồng hồ cát	D. Đồng hồ bấm giây.
Câu 3. Vitamin nào thiếu gây khô mắt dẫn đến mù lòa?
A. Vitamin A		B. Vitamin D			C. Vitamin K		D. Vitamin C
Câu 4. Dãy gồm lương thực là:
A. trứng, cá, thịt, sữa		B. sắn, khoai, sữa, cá	  C. gạo, ngô, khoai, sắn	D. gạo, thịt, khoai, cá
Câu 5. : Dụng cụ nào dưới đây để đo nhiệt độ?
A. Nhiệt kế		B. Cốc đong			C. Cân			D. Đồng hồ
Câu 6. Chất nào dưới đây tan nhiều trong nước nóng?
A. Muối ăn.		B. Dầu ăn.			C. Nến.		D. Khí carbon dioxide.
Câu 7. Một tế bào sau khi trải qua 5 lần sinh sản liên tiếp sẽ tạo ra tất cả bao nhiêu tế bào con?
A. 4 tế bào.		B. 16 tế bào.  			C. 12 tế bào.		D. 32 tế bào.
Câu 8. Đổi đơn vị sau: 1m3 = ? lít
A. 1 000 000		B. 100 000			C. 1000		D. 1
Câu 9. Chất ở thể lỏng có hình dạng gì?
A. Hình dạng cố định, dễ bị nén.			B. Có hình dạng của vật chứa nó, khó nén.
C. Có thể di chuyển được, dễ bị nén			D. Hình dạng cố định, rất khó nén.
Câu 10. Cho biết thước ở hình bên có giới hạn đo là 8 cm. Hãy xác định độ chia nhỏ nhất của thước.
[image: Bài tập Đo độ dài | Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 6 có đáp án]
A. 0,2 cm		B. 0,1 cm			C. 1 mm		D. 0,2 mm
Câu 11. Hoạt động nào trong các hoạt động dưới đây là hoạt động nghiên cứu khoa học?
A. Tìm hiểu đặc điểm sinh học của các loài tôm.		B. Cấy lúa
C. Đánh đàn							D. Chơi bóng rổ
Câu 12. Sử dụng kính lúp có thể phóng to ảnh lên tới bao nhiêu lần?
A. 1000 lần		B. 200 lần			C. 20 lần		D. 500 lần
Câu 13. Các mô thực hiện một hoạt động sống nhất định tạo thành:
A. hệ cơ quan		B. cơ quan			C. tế bào		D. cơ thể
Câu 14. Vật sống nào dưới đây không có cấu tạo cơ thể là đa bào? 
A. Hoa mai.		B. Hoa hồng. 			C. Tảo lục.		D. Hoa hướng dương. 
Câu 15. Khi dùng quặng để sản xuất thì người ta sẽ gọi quặng là:
A. vật liệu		B. nguyên liệu			C. nhiên liệu		D. phế liệu
Câu 16. Loại cân nào thích hợp để sử dụng cân vàng, bạc ở các tiệm vàng?
A. cân đòn.		B. cân đồng hồ.		C. cân tạ.		D. cân tiểu li.
Câu 17. Hỗn hợp nào dưới đây là huyền phù?
A. Nước muối.	B. Nước bột sắn dây.		C. Nước chè.		D. Nước máy.
Câu 18. Chất nào dưới đây chiếm tỉ lệ thể tích lớn nhất trong không khí?
A. Nitrogen.		B. Carbon dioxide		C. Oxygen.		D. Hydrogen.
Câu 19. Vật nào dưới đây được gọi là vật sống?
A. Xe đạp		B. Con gà			C. Thước kẻ		D. Quyển vở
Câu 20. Thành phần nào giúp lục lạp có khả năng quang hợp?
A. Carotenoid.		B. Xanthopyll.			C. Phycobilin.		D. Diệp lục.
Câu 21. Hỗn hợp nào dưới đây là không đồng nhất?
A. Hỗn hợp rượu và nước			B. Hỗn hợp nước, muối ăn đã khuấy đều
C. Hỗn hợp nước, đường đã khuấy đều	D. Hỗn hợp nước, dầu ăn đã khuấy đều
Câu 22. Cấp độ thấp nhất hoạt động độc lập trong cơ thể đa bào là gì?
A. Tế bào		B. Hệ cơ quan			C. Mô			D. Cơ quan
Câu 23. Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của:
A. chất khí trong chất lỏng			B. chất rắn và dung môi
C. dung môi và chất tan			D. chất rắn trong chất lỏng
Câu 24. Nhận định nào đúng khi nói về hình dạng và kích thước tế bào?
A. Các loại tế bào thường có hình dạng khác nhau nhưng kích thước giống nhau.
B. Các loại tế bào khác nhau thường có hình dạng và kích thước khác nhau.
C. Các loại tế bào chỉ khác nhau về kích thước, chúng giống nhau về hình dạng.
D. Các loại tế bào đều có chung hình dạng và kích thước.
Câu 25. Các biển báo trong Hình 2.2 có ý nghĩa gì?
[image: ]
A. Cảnh báo nguy hiểm			B. Không bắt buộc thực hiện
C. Bắt buộc thực hiện				D. Cấm thực hiện
Câu 26. Đổi đơn vị sau: 1hg = ? g
A. 10000		B. 100			C. 1000			D. 10
Câu 27. Phát biểu nào dưới đây đúng?
A. Khí oxygen sinh ra trong quá trình hô hấp của cây xanh
B. Khí oxygen không tan trong nước và nhẹ hơn không khí.
C. Ở điều kiện thường, oxygen là chất khí không màu, không mùi, không vị.
D. Khí oxygen sinh ra trong quá trình hô hấp của cây xanh, không tan trong nước và nhẹ hơn không khí.
Câu 28. Trong các bệnh viện, bác sĩ thường cho những bệnh nhân bị hôn mê hay có vấn đề về đường hô hấp thở bằng khí oxygen. Ứng dụng đó dựa vào tính chất nào sau đây của oxygen?
A. Oxygen duy trì sự cháy			B. Oxygen ít tan trong nước
C. Oxygen là khí không mùi			D. Oxygen duy trì sự sống

PHẦN II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 29: 1 điểm
Lập bảng so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực?
Câu 30: 1 điểm
Trình bày phương pháp tách các chất sau ra khỏi hỗn hợp: Muối, đồng, bột sắt.
Câu 31: 1 điểm
Một ô tô khởi hành ở Hà Nội lúc 8 giờ 20 phút. Sau khi chạy được 1 giờ thì đến Hải Dương. Ô tô nghỉ ở Hải Dương 15 phút, sau đó chạy 60 phút nữa thì đến Hải Phòng.
a) Xác định thời điểm mà ô tô đến Hải Phòng.
b) Xác định khoảng thời gian còn lại để đi đường, nếu ô tô muốn đến Quảng Ninh lúc 1 rưỡi chiều.

---------- Hết ----------
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7 điểm) (Ghi vào bài làm chữ cái đầu của đáp án đúng)
Câu 1. Dãy gồm lương thực là:
A. gạo, ngô, khoai, sắn	B. sắn, khoai, sữa, cá	  C. trứng, cá, thịt, sữa	      D. gạo, thịt, khoai, cá
Câu 2. Một tế bào sau khi trải qua 5 lần sinh sản liên tiếp sẽ tạo ra tất cả bao nhiêu tế bào con?
A. 16 tế bào.  			B. 4 tế bào.		C. 12 tế bào.		D. 32 tế bào.
Câu 3. Thành phần nào giúp lục lạp có khả năng quang hợp?
A. Xanthopyll.			B. Diệp lục.		C. Carotenoid.		D. Phycobilin.
Câu 4. Hoạt động nào trong các hoạt động dưới đây là hoạt động nghiên cứu khoa học?
A. Đánh đàn							B. Chơi bóng rổ
C. Tìm hiểu đặc điểm sinh học của các loài tôm.		D. Cấy lúa
Câu 5. Chất nào dưới đây tan nhiều trong nước nóng?
A. Dầu ăn.			B. Nến.		C. Khí carbon dioxide.	D. Muối ăn.
Câu 6. Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của:
A. chất rắn trong chất lỏng				B. chất rắn và dung môi
C. dung môi và chất tan				D. chất khí trong chất lỏng
Câu 7. Loại cân nào thích hợp để sử dụng cân vàng, bạc ở các tiệm vàng?
A. Cân đồng hồ.		B. Cân tạ.		C. Cân đòn.			D. Cân tiểu li.
Câu 8. Đổi đơn vị sau: 1m3 = ? lít
A. 1000			B. 1			C. 100 000			D. 1 000 000
Câu 9. Vật nào dưới đây được gọi là vật sống?
A. Con gà			B. Xe đạp		C. Thước kẻ			D. Quyển vở
Câu 10. Nhận định nào đúng khi nói về hình dạng và kích thước tế bào?
A. Các loại tế bào thường có hình dạng khác nhau nhưng kích thước giống nhau.
B. Các loại tế bào chỉ khác nhau về kích thước, chúng giống nhau về hình dạng.
C. Các loại tế bào đều có chung hình dạng và kích thước.
D. Các loại tế bào khác nhau thường có hình dạng và kích thước khác nhau.
Câu 11. Để đo thời gian chạy của vận động viên người ta nên dùng loại đồng hồ nào?
A. Đồng hồ cát		B. Đồng hồ quả lắc.	C. Đồng hồ bấm giây.		D. Đồng hồ treo tường.
Câu 12. Chất nào dưới đây chiếm tỉ lệ thể tích lớn nhất trong không khí?
A. Oxygen.			B. Hydrogen.		C. Nitrogen.			D. Carbon dioxide
Câu 13. Dụng cụ nào dưới đây để đo nhiệt độ?
A. Đồng hồ			B. Nhiệt kế		C. Cốc đong			D. Cân
Câu 14. Cho biết thước ở hình bên có giới hạn đo là 8 cm. Hãy xác định độ chia nhỏ nhất của thước.
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A. 1 mm			B. 0,1 cm		C. 0,2 mm			D. 0,2 cm
Câu 15. Sử dụng kính lúp có thể phóng to ảnh lên tới bao nhiêu lần?
A. 1000 lần			B. 20 lần		C. 500 lần			D. 200 lần
Câu 16. Đổi đơn vị sau: 1hg = ? g
A. 10000			B. 100			C. 10				D. 1000
Câu 17. Các mô thực hiện một hoạt động sống nhất định tạo thành:
A. cơ quan			B. cơ thể		C. hệ cơ quan			D. tế bào
Câu 18. Hỗn hợp nào dưới đây là huyền phù?
A. Nước muối.	B. Nước bột sắn dây.		C. Nước máy.			D. Nước chè.
Câu 19. Trong các bệnh viện, bác sĩ thường cho những bệnh nhân bị hôn mê hay có vấn đề về đường hô hấp thở bằng khí oxygen. Ứng dụng đó dựa vào tính chất nào sau đây của oxygen?
A. Oxygen ít tan trong nước				B. Oxygen là khí không mùi
C. Oxygen duy trì sự cháy				D. Oxygen duy trì sự sống
Câu 20. Phát biểu nào dưới đây đúng?
A. Khí oxygen sinh ra trong quá trình hô hấp của cây xanh, không tan trong nước và nhẹ hơn không khí.
B. Ở điều kiện thường, oxygen là chất khí không màu, không mùi, không vị.
C. Khí oxygen không tan trong nước và nhẹ hơn không khí.
D. Khí oxygen sinh ra trong quá trình hô hấp của cây xanh
Câu 21. Vitamin nào thiếu gây khô mắt dẫn đến mù lòa?
A. Vitamin D		B. Vitamin A			C. Vitamin K			D. Vitamin C
Câu 22. Các biển báo trong Hình 2.2 có ý nghĩa gì?
[image: ]
A. Cảnh báo nguy hiểm				B. Bắt buộc thực hiện
C. Không bắt buộc thực hiện				D. Cấm thực hiện
Câu 23. Vật sống nào dưới đây không có cấu tạo cơ thể là đa bào? 
A. Hoa hướng dương. 	B. Hoa mai.		C. Tảo lục.			D. Hoa hồng. 
Câu 24. Chất ở thể lỏng có hình dạng gì?
A. Có hình dạng của vật chứa nó, khó nén.		B. Hình dạng cố định, dễ bị nén.
C. Hình dạng cố định, rất khó nén.			D. Có thể di chuyển được, dễ bị nén
Câu 25. Khi dùng quặng để sản xuất thì người ta sẽ gọi quặng là:
A. nguyên liệu			B. phế liệu		C. nhiên liệu			D. Vật liệu
Câu 26. Vật thể nào là vật thể tự nhiên?
A. Máy bay.			B. Xe máy.		C. Sông suối.			D. Cái bàn.
Câu 27. Cấp độ thấp nhất hoạt động độc lập trong cơ thể đa bào là?
A. Hệ cơ quan			B. Mô			C. Tế bào			D. Cơ quan
Câu 28. Hỗn hợp nào dưới đây là không đồng nhất?
A. Hỗn hợp nước, dầu ăn đã khuấy đều		B. Hỗn hợp nước, muối ăn đã khuấy đều
C. Hỗn hợp rượu và nước				D. Hỗn hợp nước, đường đã khuấy đều

PHẦN II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 29: 1 điểm
Lập bảng so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực?
Câu 30: 1 điểm
Trình bày phương pháp tách các chất sau ra khỏi hỗn hợp: Muối, đồng, bột sắt.
Câu 31: 1 điểm
Một ô tô khởi hành ở Hà Nội lúc 8 giờ 20 phút. Sau khi chạy được 1 giờ thì đến Hải Dương. Ô tô nghỉ ở Hải Dương 15 phút, sau đó chạy 60 phút nữa thì đến Hải Phòng.
a) Xác định thời điểm mà ô tô đến Hải Phòng.
b) Xác định khoảng thời gian còn lại để đi đường, nếu ô tô muốn đến Quảng Ninh lúc 1 rưỡi chiều.

---------- Hết ----------
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7 điểm) (Ghi vào bài làm chữ cái đầu của đáp án đúng)
Câu 1. Cho biết thước ở hình bên có giới hạn đo là 8 cm. Hãy xác định độ chia nhỏ nhất của thước.
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A. 0,1 cm			B. 0,2 cm		C. 0,2 mm		D. 1 mm
Câu 2. Chất ở thể lỏng có hình dạng gì?
A. Hình dạng cố định, rất khó nén.			B. Hình dạng cố định, dễ bị nén.
C. Có thể di chuyển được, dễ bị nén			D. Có hình dạng của vật chứa nó, khó nén.
Câu 3. Chất nào dưới đây chiếm tỉ lệ thể tích lớn nhất trong không khí?
A. Nitrogen.			B. Oxygen.		C. Hydrogen.		D. Carbon dioxide
Câu 4. Loại cân nào thích hợp để sử dụng cân vàng, bạc ở các tiệm vàng?
A. cân đồng hồ.		B. cân tiểu li.		C. cân tạ.		D. cân đòn.
Câu 5. Các mô thực hiện một hoạt động sống nhất định tạo thành:
A. cơ quan			B. hệ cơ quan		C. tế bào		D. cơ thể
Câu 6. Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của:
A. chất rắn trong chất lỏng				B. chất rắn và dung môi
C. dung môi và chất tan				D. chất khí trong chất lỏng
Câu 7. Đổi đơn vị sau: 1m3 = ? lít
A. 1000			B. 1 000 000		C. 100 000		D. 1
Câu 8. Cấp độ thấp nhất hoạt động độc lập trong cơ thể đa bào là gì?
A. Hệ cơ quan			B. Cơ quan		C. Mô			D. Tế bào
Câu 9. Để đo thời gian chạy của vận động viên người ta nên dùng loại đồng hồ nào?
A. Đồng hồ quả lắc.					B. Đồng hồ treo tường.
C. Đồng hồ bấm giây.					D. Đồng hồ cát
Câu 10. Sử dụng kính lúp có thể phóng to ảnh lên tới bao nhiêu lần?
A. 1000 lần			B. 20 lần		C. 200 lần		D. 500 lần
Câu 11. Dụng cụ nào dưới đây để đo nhiệt độ?
A. Nhiệt kế			B. Đồng hồ		C. Cốc đong		D. Cân
Câu 12. Chất nào dưới đây tan nhiều trong nước nóng?
A. Khí carbon dioxide.	B. Nến.		C. Dầu ăn.		D. Muối ăn.
Câu 13. Phát biểu nào dưới đây đúng?
A. Khí oxygen sinh ra trong quá trình hô hấp của cây xanh
B. Khí oxygen sinh ra trong quá trình hô hấp của cây xanh, không tan trong nước và nhẹ hơn không khí.
C. Khí oxygen không tan trong nước và nhẹ hơn không khí.
D. Ở điều kiện thường, oxygen là chất khí không màu, không mùi, không vị.
Câu 14. Vật nào dưới đây được gọi là vật sống?
A. Quyển vở			B. Thước kẻ		C. Con gà		D. Xe đạp
Câu 15. Vật thể nào là vật thể tự nhiên?
A. Xe máy.			B. Máy bay.		C. Sông suối.		D. Cái bàn.
Câu 16. Các biển báo trong Hình 2.2 có ý nghĩa gì?
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A. Không bắt buộc thực hiện			B. Cảnh báo nguy hiểm
C. Bắt buộc thực hiện				D. Cấm thực hiện
Câu 17. Trong các bệnh viện, bác sĩ thường cho những bệnh nhân bị hôn mê hay có vấn đề về đường hô hấp thở bằng khí oxygen. Ứng dụng đó dựa vào tính chất nào sau đây của oxygen?
A. Oxygen ít tan trong nước			B. Oxygen duy trì sự cháy
C. Oxygen duy trì sự sống			D. Oxygen là khí không mùi
Câu 18. Khi dùng quặng để sản xuất thì người ta sẽ gọi quặng là:
A. vật liệu		B. nguyên liệu		C. nhiên liệu		D. phế liệu
Câu 19. Hỗn hợp nào dưới đây là không đồng nhất?
A. Hỗn hợp nước, dầu ăn đã khuấy đều	B. Hỗn hợp rượu và nước
C. Hỗn hợp nước, đường đã khuấy đều	D. Hỗn hợp nước, muối ăn đã khuấy đều
Câu 20. Vitamin nào thiếu gây khô mắt dẫn đến mù lòa?
A. Vitamin K		B. Vitamin D		C. Vitamin A		D. Vitamin C
Câu 21. Dãy gồm lương thực là:
A. sắn, khoai, sữa, cá				B. trứng, cá, thịt, sữa
C. gạo, ngô, khoai, sắn			D. gạo, thịt, khoai, cá
Câu 22. Hỗn hợp nào dưới đây là huyền phù?
A. Nước muối.	B. Nước bột sắn dây.	C. Nước chè.		D. Nước máy.
Câu 23. Đổi đơn vị sau: 1hg = ? g
A. 10			B. 1000		C. 10000		D. 100
Câu 24. Hoạt động nào trong các hoạt động dưới đây là hoạt động nghiên cứu khoa học?
A. Tìm hiểu đặc điểm sinh học của các loài tôm.			B. Đánh đàn
C. Chơi bóng rổ							D. Cấy lúa
Câu 25. Vật sống nào sau đây không có cấu tạo cơ thể là đa bào? 
A. Hoa mai.		B. Tảo lục.		C. Hoa hồng. 		D. Hoa hướng dương. 
Câu 26. Nhận định nào đúng khi nói về hình dạng và kích thước tế bào?
A. Các loại tế bào đều có chung hình dạng và kích thước.
B. Các loại tế bào khác nhau thường có hình dạng và kích thước khác nhau.
C. Các loại tế bào thường có hình dạng khác nhau nhưng kích thước giống nhau.
D. Các loại tế bào chỉ khác nhau về kích thước, chúng giống nhau về hình dạng.
Câu 27. Thành phần nào giúp lục lạp có khả năng quang hợp?
A. Diệp lục.		B. Phycobilin.		C. Xanthopyll.		D. Carotenoid.
Câu 28. Một tế bào sau khi trải qua 5 lần sinh sản liên tiếp sẽ tạo ra tất cả bao nhiêu tế bào con?
A. 12 tế bào.		B. 4 tế bào.		C. 16 tế bào.  		D. 32 tế bào.
PHẦN II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 29: 1 điểm
Lập bảng so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực?
Câu 30: 1 điểm
Trình bày phương pháp tách các chất sau ra khỏi hỗn hợp: Muối, đồng, bột sắt.
Câu 31: 1 điểm
Một ô tô khởi hành ở Hà Nội lúc 8 giờ 20 phút. Sau khi chạy được 1 giờ thì đến Hải Dương. Ô tô nghỉ ở Hải Dương 15 phút, sau đó chạy 60 phút nữa thì đến Hải Phòng.
a) Xác định thời điểm mà ô tô đến Hải Phòng.
b) Xác định khoảng thời gian còn lại để đi đường, nếu ô tô muốn đến Quảng Ninh lúc 1 rưỡi chiều.

---------- Hết ---------

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I – KHTN LỚP 6
NĂM HỌC 2023-2024
I. TRẮC NGHIỆM: 7 ĐIỂM (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
Đáp án đề 101:
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14

	A
	C
	D
	C
	B
	C
	B
	C
	D
	D
	C
	A
	B
	B

	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	C
	A
	D
	B
	A
	A
	D
	C
	B
	D
	A
	D
	B
	A


Đáp án đề 102:
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14

	C
	D
	A
	C
	A
	A
	D
	C
	B
	A
	A
	C
	B
	C

	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	B
	D
	B
	A
	B
	D
	D
	A
	C
	B
	D
	B
	C
	D


Đáp án đề 103:
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14

	A
	D
	B
	C
	D
	C
	D
	A
	A
	D
	C
	C
	B
	D

	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	B
	B
	A
	B
	D
	B
	B
	D
	C
	A
	A
	C
	C
	A


Đáp án đề 104:
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14

	B
	D
	A
	B
	A
	C
	A
	D
	C
	B
	A
	D
	D
	C

	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	C
	D
	C
	B
	A
	C
	C
	B
	D
	A
	B
	B
	A
	D


PHẦN II. TỰ LUẬN (3 điểm)
	
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 29
(1điểm)
	
	
	Tế bào nhân sơ
	Tế bào nhân thực

	Giống
	Cả 2 loại tế bào đều có màng tế bào và tế bào chất.

	Tế bào chất
	Không có hệ thống nội màng, các bào quan không có màng bao bọc, chỉ có một bào quan duy nhất là ribosome.
	Có hệ thống nội màng, tế bào chất được chia thành nhiều khoang, các bào quan có màng bao bọc, có nhiều bào quan khác nhau.

	Nhân
	Chưa hoàn chỉnh, không có màng nhân.
	Hoàn chỉnh: có màng ngăn.



	


0,25đ



0,5đ

  


0,25đ

	Câu 30
(1 điểm)
	- Dùng nam châm hút sắt
- Hỗn hợp còn lại: đồng, muối. Cho hỗn hợp vào cốc thủy tinh chứa nước cất, khuấy đều. Đồng không tan trong nước. Muối tan trong nước
- Dùng giấy lọc đồng ra khỏi dung dịch 
- Đem dung dịch nước muối đổ vào chén sứ, đun nhẹ đến khi nào nước bay hơi hết, thu được muối ở thể rắn.
	0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	Câu 31
( 1 điểm)
	a) Ô tô đến Hải Phòng lúc: 8h20 phút +1h + 15 phút + 60 phút =  10 giờ 15 phút.
b) Còn: 13h30’– 10h15’ = 3h15’ để ô tô chạy từ Hải Phòng đến Quảng Ninh.
	0,5đ

0,5đ



BGH duyệt	TTCM/NTCM duyệt	Người ra đề



	Nguyễn Ngọc Anh	Nguyễn Thu Hương
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